	SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: SINH HỌC 9
HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC



	
	Mã đề A


A. TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm)   

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	C
	D
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	A
	A
	D


B. TỰ LUẬN. (5.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm)

	a. Em hãy liệt kê các thành phần chủ yếu của lưới thức ăn trên.
- Sinh vật sản xuất: Cây cỏ.

- Sinh vật tiêu thụ: Chuột, sâu, cầy, bọ ngựa, rắn và đại bàng.

- Sinh vật phân giải: Vi khuẩn.
(Nếu chỉ nêu tên các thành phần mà không liệt kê các sinh vật trong mỗi thành phần thì được 0.125 điểm)
	0.25
0.25
0.25

	b. Có bao nhiêu chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên. 

- Có 6 chuỗi thức ăn
	0.5

	c. Trong lưới thức ăn trên, rắn là sinh vật tiêu thụ bậc mấy? Giải thích.
-  Rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 2 và bậc 3.

- Giải thích:

   + Rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 2 (chỉ ghi 1 trong 2 chuỗi thức ăn):
        Cây cỏ                 Chuột             Rắn               Đại bàng            Vi khuẩn.
        Cây cỏ                 Chuột                Rắn               Vi khuẩn.
   + Rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 3 (chỉ ghi 1 trong 2 chuỗi thức ăn):
      Cây cỏ             Sâu             Bọ ngựa           Rắn           Vi khuẩn.
       Cây cỏ             Sâu             Bọ ngựa         Rắn           Đại bàng           Vi khuẩn.
	0.25
0.25

0.25


Câu 2 (2.0 điểm)

	- Khái niệm: Ô nhiễm môi trường.
- 6 biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí (Bảng 55 sách giáo khoa sinh học 9 trang 168).
(Mỗi biện pháp đúng được 0,25 điểm)
	0.5

1.5


Câu 3 (1.0 điểm)

	- Phân biệt mối quan hệ cộng sinh và hội sinh. 
+ Hội sinh: Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại.

+ Cộng sinh: Sự hợp tác cùng có lợi giữa các sinh vật.

 - Mỗi mối quan hệ cho 1 ví dụ.
(Mỗi ví dụ đúng được 0.25 điểm)
	0.25

0.25

0.5


HẾT

